
THỰC HIỆN TỪ KÌ 1 NĂM HỌC 2024- 2025

Lớp Toán tăng TV tăng
1 2 4
2 2 2
3 4 3
4 3 2
5 3 2

Giáo viên số tiết dạy số tiết kiêm 

nhiệm

Giáo viên số tiết dạy Số tiết kiêm 

nhiệm

Chi 24 3 Nhung 15 6 + 2

Vhương 23 5 Hồng 15 6+2

V anh 22 5 Huyền 22 5

Liễu 22 5 Lan 24 2

Hải  23 6 Vân 2 0

Tú 23 4 Thanh 4 0

Trịnh Mai 22 3 Thảo TA 12 1,2 và 3B

Nam 22 1 Ng Hương 12 0

Thu Hương 23 7 Loan Tin 21 2

Huế 22 4 T Mai 10 0

Đoan 22 6



UBND THỊ XÃ KINH MÔN                   THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 – NĂM HỌC 2024-2025
TRƯỜNG TH TỬ LẠC                                THỰC HIỆN TỪ  TUẦN 1, NGÀY  09 /9/2024

LỚP BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 HĐTN 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Toán Tiếng V tăng Âm nhạc Toán

4 Tiếng Việt Toán tăng  Toán tăng  Âm nhạc * HĐTN 3SÁ
N

G

1 Đạo đức GDTC Tiếng việt Tiếng Việt GDTC

2 Tiếng Vtăng TNXH Tiếng Việt TNXH Mĩ thuật *

3 Tiếng V tăng Mĩ thuật Tiếng V tăng Tiếng Việt HĐTNLoan

1A
Chi  

C
H

IỀ
U

                                                                                                                           

LỚP BUỔ
I

TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

1 HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt

2 Toán Tiếng Việt Tiếng việt GDTC Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Toán GDTC Tiếng Anh Toán

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức Loan Tiếng Anh HĐTN SÁ
N

G

1   Tiếng Vtăng Mĩ thuật  Âm nhạc* Tiếng Việt  Tiếng Vtăng

2 Tiếng Vtăng Âm nhạc  TNXH Tiếng Việt Tiếng Vtăng                                                            

1B 
Hương  

C
H

IỀ
U

3 Toán tăng HĐ TN2Loan  Mĩ thuật* Tiếng Việt Toán tăng

                                                                  

                                                                 Tử Lạc, ngày 20 tháng 8 năm 2024

                                                                   Hiệu trưởng

                                                                    Nguyễn Thị Vân  



UBND THỊ XÃ KINH MÔN        THỜI KHÓA BIỂU - KHỐI 2- NĂM HỌC 2024-2025

 TRƯỜNG TH TỬ LẠC                         THỰC HIỆN TỪ TUẦN 1, NGÀY  09 /9/2024.

LỚP BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 HĐTN1 Tiếng Anh     Tiếng Việt Tiếng Việt Toán

2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc *

3 Tiếng Việt Tin học Toán TNXH TV tăng

4 Tiếng Việt Tin học Toán tăng  Toán HĐTN 3 SÁ
N

G

1         HĐTN 2 Tiếng Việt Mĩ thuật   GDTC Đạo đức  V

2 Tiếng V tăng  Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc GDTC

2A
V ANH

C
H

IỀ
U

3 Toán tăng    Toán Tiếng Việt       TNXH Mĩ thuật* 

LỚP BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 HĐTN 1 Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC  Âm nhạc *

2 Toán Tiếng Việt     Tiếng Việt  Đạo đức VÂN Toán

3 Tiếng Việt Mĩ thuật  Toán Tin học Tiếng V tăng 

4 Tiếng Việt Toán GDTC Tin học  HĐTN 3SÁ
N

G

1 HĐTN2 TNXH Hương  Tiếng Anh  Tiếng Việt Tiếng Việt

2 TV  tăng  Mĩ thuật* Tiếng Anh  Tiếng Việt Tiếng Việt

2B
LIỄU 

C
H

IỀ
U

3 Toán tăng Âm nhạc TNXH  Hương    Toán Toán tăng

                                                                 Tử Lạc, ngày 20 tháng 8 năm 2024

                                                            Hiệu trưởng 

                                                    

                                                                 Nguyễn Thị Vân 

                                                                



UBND THỊ XÃ KINH MÔN         THỜI KHOÁ BIỂU – KHỐI 3 – NĂM HỌC 2024-2025
TRƯỜNG TH TỬ  LẠC                            THỰC HIỆN TỪ TUẦN 1, NGÀY  09 /9/2024
LỚP BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

1 HĐTN1 Mĩ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Tin học Tiếng Việt Toán Đạo đức

3 Tiếng Việt GDTC Toán Toán  tăng Toán

4 Tiếng Việt Âm nhạc HĐTN 2 TNXH HĐTN 3SÁ
N

G

1 Tiếng Anh L Toán Tiếng Việt Tiếng Anh L Toán tăng

2 Tiếng Anh L Toán tăng Toán tăng Tiếng Anh L T Việt  tăng

3A
HẢI 

C
H

IỀ
U

3 GDTC TNXH Tiếng V tăng Công nghệ Tiếng V tăng

LỚP BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 HĐTN1 Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán GDTC Toán TNXH Toán

3 Tiếng Việt Tiếng AnhT HĐTN2 Toán Tiếng V tăng

4 Tiếng Việt Tiếng AnhT Toán tăng Toán tăng   HĐTN 3SÁ
N

G

1 GDTC Tiếng Việt TNXH Âm nhạc Đạo đức

2 Công nghệ Tiếng Việt Tiếng V tăng Tiếng AnhT Toán tăng 

3B
TÚ 

C
H

IỀ
U

3 Mĩ thuật Toán Toán  tăng Tiếng Anh T Tiếng V tăng    

                                           

                                                                           Tử Lạc, ngày 20  tháng 8 năm 2024

                                                                                Hiệu trưởng 

                                                                               Nguyễn Thị Vân 



UBND THỊ XÃ KINH MÔN         THỜI KHOÁ BIỂU – KHỐI 4 – NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG TH TỬ  LẠC                           THỰC HIỆN TỪ TUẦN 1, NGÀY  09 /9/2024.
                        
LỚP BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

1 HĐTN1 Tiếng Việt Toán Tin  học Toán

2 Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Toán Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt HĐTN 2 Tiếng Anh GDTC     HĐTN 3

SÁ
N

G

1 Mĩ thuật        Toán Đạo đức- Th Toán Khoa học

2 GDTC Toán tăng LS + Địa lí Khoa học Toán tăng 

4A
Huyền 

C
H

IỀ
U

3 Tiếng Anh Tiếng V tăng LS + ĐL Mai Toán tăng Tiếng V tăng
LỚP BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

1 HĐTN1 Tiếng Việt    Tiếng Việt Mĩ thuật Toán

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán     Tin  học Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt  Toán HĐTN 2 LS + ĐLMai Khoa học

4 Âm nhạc      GDTC Toán tăng LS + Địa  lí HĐTN3

SÁ
N

G

1 Toán Tiếng Anh Toán tăng Toán Công nghệ        

2 Khoa học Tiếng Anh  Đạo đức-Th Tiếng Việt Tiếng Anh

4B
HUẾ

C
H

IỀ
U

3 Tiếng V tăng GDTC Tiếng V tăng Toán tăng Tiếng Anh
LỚP BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

1 HĐTN1 Tiếng Việt    Tiếng Anh Tiếng Anh Toán

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Việt Khoa học

4 Toán Toán tăng Tiếng Việt    HĐTN 2 HĐTN 3

SÁ
N

G

1 Công nghệ LS + ĐL Mai LS + Địa  lí Tiếng V tăng Khoa học

2 Mĩ thuật GDTC Âm nhạc Toán tăng Toán tăng 

4C
T MAI

C
H

IỀ
U

3 Tin  học Tiếng Anh Đạo đức- Th GDTC   Tiếng Vtăng

                                                                                       Tử Lạc, ngày 20  tháng 8 năm 2024

                                                                        Hiệu trưởng 



UBND THỊ XÃ KINH MÔN         THỜI KHOÁ BIỂU – KHỐI 5 – NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG TH TỬ  LẠC                           THỰC HIỆN TỪ TUẦN 1, NGÀY  09 /9/2024.
                                                                           
LỚP BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

1 Chào cờ Tiếng Việt   Mĩ thuật Tiếng Việt   Tiếng Việt   
2 Tiếng Việt Toán GDTC Toán Khoa học      
3 Tiếng Việt  Tiếng Anh Tiếng Anh Khoa  học     Toán  SÁ

N
G

4 Toán Tiếng Anh Đạo đức Th Tiếng Anh HĐTN 3.

1 Tiếng Việt    Âm nhạc  Toán Tin học Tiếng Vtăng
2   Tiếng Việt Công nghệ                        Toán tăng GDTC Tiếng V tăng    

   5A
  
ĐOAN 

C
H

IỀ
U

3
Toán tăng ĐL+ LSMai HĐTN 2

ĐL + LS Mai   
Toán tăng

                                                                                     

                                                                        

                                                                            Tử Lạc, ngày 20  tháng 8  năm  2024

                                                                                                           Hiệu trưởng 

                                                                            Nguyễn Thị Vân 

LỚP BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
1 Chào cờ Tiếng Anh GDTC Toán Tiếng Việt   

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Tin học TiếngVtăng Toán 

3 Tiếng Việt  Âm nhạc Tiếng Việt      Khoa  học  Toán tăng SÁ
N

G

4 Toán Mĩ thuật Đạo đức Toán tăng HĐTN 3.

1 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt ĐL+LSMai Tiếng Anh

2 Khoa học Tiếng V tăng Tiếng Việt ĐL+LSMai Công nghệ

   5B
HƯƠNG

C
H

IỀ
U

3  Toán tăng HĐTN 2 Toán Tiếng Anh    GDTC





T/M NHÀ TRƯỜNG

                                     

                                                                                                                        Phạm Thị Hồng Diệp 

                                                                                                          

                                                                                                                                    T/M NHÀ 
TRƯỜNG



                                                                                                                             
                                                                                                                                    Phạm Thị Hồng 

Diệp 

THÔNG BÁO VÌ CÓ 1 SỐ GV DẠY THIẾU TIẾT , MÀ CHƯA ĐỦ 
TIẾT THÌ KHÔNG THỂ THANH TOÁN DẠY THAY ĐƯỢC. VÌ 
VẬY TUẦN NÀY ĐC MAI NGHỈ CHO NÊN CÁC ĐC SAU DẠY BÙ 
VÀO . 

GIÁO VIÊN MÔN  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
NG HƯƠNG TNXH T3- 2B 

 LIỄU TNXH T5- 2B

HUẾ ĐỊA LÝ T4- 5A

NHUNG ĐẠO ĐỨC T3- 5C

ĐẠO ĐỨC T4- 1 B

TRỊNH MAI LỊCH SỬ T5-5C  

TÚ ĐỊA LÝ T4- 5C

SÁNG THỨ 3, ĐC THU HƯƠNG DẠY 3 TIẾT CỦA MÌNH LÊN TIẾT 1;2;3 VÀ ĐẢY 2 TIẾT CỦA ĐC MAI VÀO 

TIẾT 4;5 CHO ĐC TÚ VÀ MAI DẠY 



                                                          

LỊCH DẠY THAY CHO ĐC MAI NGHỈ TUẦN 8

GIÁO VIÊN MÔN  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

NG HƯƠNG TNXH T3- 2B 

KỂ CHUYÊN T3-5CHỒNG  

ĐẠO ĐỨC T2- 5C

HUẾ ĐỊA LÝ T4- 5A

VŨ HƯƠNG ĐẠO ĐỨC T4- 1 B

NAM LỊCH SỬ T1-5C  

NHUNG T5- 2B

SÁNG THỨ 3 , ĐC THU HƯƠNG ĐÔI  TIẾT 3 ĐỊA LÝ THÀNH TIẾT KỂ CHUYỆN ĐỂ CHO ĐC HỒNG DẠY- ĐC 

HƯƠNG DẠY THAY BẰNG ĐỊA LÝ .



ĐC hƯƠNG ĐỔI TIẾT LỊCH SỬ THỨ 3, SANG TIẾT 1 SÁNG THỨ TƯ ĐỂ ĐC nAM DẠY. 

      SÁNG THỨ 6 , ĐC THU HƯƠNG ĐÔI  TIẾT 3 ĐẠO ĐỨC LÊN TIẾT 2 ĐỂ ĐC HỒNG DẠY.

 

          

T/M NHÀ TRƯỜNG 

Nam Nhung MT Hồng Lan T 
ANH 

Mai Thảo TA LOAN HƯƠ
NG 

TIN HỌC  BUỔI TIẾT

S C S C S C S C S C S C S C  C
 

S C 

1
2 2

3
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